
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN KIÊM
Số 25 đường 141, ấp 8, Xã Bình Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ rau, củ, quả Nông nghiệp

2 HỘ KINH DOANH HOÀNG A29

Sạp A29 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán trái cây Nông nghiệp

3 HỘ KINH DOANH HIỆP E7

Sạp E7 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH THU HÀ P17

Sạp P17 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán thịt heo Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH CHINH - P45

Sạp P45 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán thịt heo Nông nghiệp

6
HỘ KINH DOANH TRƯỜNG GIANG 

HOMESAFE

973/45 Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 

43, Phường Trung Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh sữa bò tươi nguyên liệu Nông nghiệp

7 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HƯNG
F4-015 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Mua bán cá biển Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH LÊ CHÍ TÂM BĐ
F1-036 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

9 HỘ KINH DOANH THUẬN THIÊN MINH
23 Đường số 8, KDC Bình Điền, 

phường Bình Đông
Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

10
HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ NGỌC GIÀU 

BĐ

F4-025 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

11 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯƠNG
F1-0034 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Kinh doanh cá biển Nông nghiệp

12
HỘ KINH DOANH GÀ VỊT THÀNH 

PHẨM PHÚ MỸ

Số 45 Nguyễn Trãi, khu phố Quảng 

Phú, phường Phú Mỹ
Kinh doanh thịt gà, thịt vịt Nông nghiệp

13
HỘ KINH DOANH THỦY SẢN VÕ VĂN 

GIÀU

Số 45 Đường số 1 Khu dân cư Bến 

Lức, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH TÁM CAO
B3-114 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Mua bán rau Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN TÚ ANH
38 Đường H Khu dân cư Bình Điền, 

phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH MIDORI CAKE
336 Nguyễn Văn Tăng, phường Long 

Bình

Sản xuất bánh mì; bán bánh ngọt, 

bánh mì
Công Thương

17 HỘ KINH DOANH SUGAR CAKE 395 Bà Hạt, phường Vườn Lài Sản xuất bánh ngọt Công Thương

18
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

LỢI

7/5A Nguyễn Xiển, Khu phố 35, 

phường Long Bình
Sản xuất bánh mì Công Thương

19 HỘ KINH DOANH HONEY HOUSE Số 83 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Rịa Sản xuất bánh ngọt Công Thương

20
HỘ KINH DOANH LUCY TIỆM BÁNH 

VÀ TRÀ

287 Phạm Thế Hiển, phường Chánh 

Hưng
Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

21
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ - XÔI LỆ 

HÀ NỘI
42-44 Thành Thái, phường Hòa Hưng Sản xuất bánh mì Công Thương

22 HỘ KINH DOANH ONICI
10/74 Đường số 8, phường Bình 

Hưng Hòa

Đóng gói nguyên liệu làm trà sữa, 

bán, kẹo và nguyên liệu làm nước 

sâm

Công Thương

23
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHA 

TOÀN CẦU

730/55 đường Hương Lộ 2, phường 

Bình Trị Đông

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, 

nước giải khát, sữa chế biến, dầu 

thực vật, bột, tinh bột, bánh, mứt, 

kẹo)

Công Thương

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

(Đính kèm Tờ trình số      /TTr-QLHN ngày         /        /           )



24 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TAKARA
35 Đường số 2A, Khu dân cư Việt 

Tài, Khu phố 88, phường An Lạc

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, mì ăn liền, nước giải 

khát không cồn, thịt đóng hộp, thủy 

sản đóng hộp, thịt đông lạnh, thủy 

sản đông lạnh

Công Thương

25 CÔNG TY TNHH AKEYLA 67 Trần Văn Quang, phường Bảy Hiền

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, ngũ cốc, 

sữa và chế phẩm từ sữa, mì, nui, 

bún, bánh phở, bột làm bánh)

Công Thương

26
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH KEM 

KIM KHÁNH

Thửa đất số 1204 tờ bản đồ số 14, khu 

phố Mỹ Hiệp, phường Tân Đông Hiệp
Bán bánh kem Công Thương

27 HỘ KINH DOANH AN NÔNG
116 Nguyễn Thanh Đằng, phường Bà 

Rịa

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(nước ngọt, sữa, gia vị, bánh kẹo) 

rau củ, trái cây, hạt, ngũ cốc, thịt, 

thủy sản

Công Thương

28 HỘ KINH DOANH THIÊN ÂN
494 Nguyễn Tri Phương, phường 

Vườn Lài

Kinh doanh thủy hải sản, nông sản, 

thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm
Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 5
57E Đường số 18B, phường Bình 

Hưng Hòa
Kinh doanh rau mầm, rau, củ, quả Nông nghiệp

30
HỘ KINH DOANH BÁNH TÉT MẠNH 

NAM
703/8A Tỉnh lộ 10, phường An Lạc Sản xuất các loại bánh Công Thương

31
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

BÁNH NGUYÊN HƯƠNG

41 Lương Thế Vinh, phường Phú 

Thạnh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

32
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ AN 

KHANG
210 Bình Long, phường Phú Thạnh Sản xuất bánh mì Công Thương

33 HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MỸ HƯƠNG
10/21 đường Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông
Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

34 HỘ KINH DOANH SUSU 32/5A Nghĩa Hòa, phường Tân Hòa
Sản xuất, mua bán sữa từ các loại 

hạt ngũ cốc
Công Thương

35 HỘ KINH DOANH THE TRỘNN CORNER
08 Đường số 13, Khu phố 32, phường 

Bình Hưng Hòa

Sản xuất các loại bánh tráng trộn 

tẩm gia vị bao gói sẵn
Công Thương

36
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG 

TY TNHH JINHE RETAIL

Lô số S52, Tầng 2, Aeon Mall Tân 

Phú, 30 Tân Thắng, phường Tân Sơn 

Nhì

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(nước giải khát, sữa chế biến, bánh, 

mứt, kẹo, mì ăn liền, cháo ăn liền, 

phở, bún, miến ăn liền)

Công Thương

37
HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG TIẾN 

1993

3328B Tổ 1, Khu phố 6 Phước 

Nguyên, Phường Bà Rịa
Sản xuất bún Công Thương

38 HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC LOAN
Sạp 1281 Chợ Bến Thành, phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
bán lẻ trà, cà phê, bánh, kẹo Công Thương

39
HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHẬT 

TRƯỜNG

A1-36 chợ đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, Số 141 Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH UYÊN QUÂN

103/11/7 Đường 20, Khu phố 54, 

phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán buôn: cà phê hạt (đã hoặc chưa 

rang), cà phê bột
Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH LƯỢNG CÚC
15 Đường số 15, Khu phố 17, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: rau, quả, nấm các loại, đậu 

hũ
Nông nghiệp

42 HỘ KINH DOANH PHONG ĐÀO

E1-28 chợ đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, Số 141 Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH LIỄU HƯỜNG

E1-16, E1-17 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

44 HỘ KINH DOANH SỐ 1 LÊ THỊ LIÊN

Số 5 Đường số 6, Khu phố 41, 

phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thịt heo tươi Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH TRƯỜNG SANG

O2-03 chợ đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, Số 141 Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH MAI HỒNG NHI

A2-45 chợ đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, Số 141 Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp



47
HỘ KINH DOANH J2-07 TRẦN THỊ 

NGỌC DUNG

J2-07 chợ đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, Số 141 Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

48

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG 

GIA GROUP

Số 11 Đường Gò Dưa , Phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(thịt nhập khẩu)
Nông nghiệp

49 HỘ KINH DOANH THE CORNER

CG-02, Phòng số 02, Tầng 1 block 

4A, chung cư The Estella, 88/4 đường 

Song Hành, Khu phố 10, phường 

Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

bánh, kẹo, nước giải khát, sữa chế 

biến, gia vị, mì, rượu, trà, cà phê, 

sản phẩm chế biến từ thịt, sản phẩm 

chế biến từ rau quả, trứng, ngũ cốc

Công Thương

50 HỘ KINH DOANH ĐẶNG KIM THỦY
129 Đường số 42, Khu phố 5, phường 

Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì Công Thương

51
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - CÔNG 

TY TNHH JINHE RETAIL

L1-09-1, Trung tâm thương mại Sense 

City, Số 240-242 Đường Kha Van 

Cân, phường Hiệp Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, sữa 

chế biến, mì ăn liền, cháo ăn liền, 

phở, bún, miến ăn liền

Công Thương

52

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP – CHEERS AN PHÚ 

SPORT

90 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

bánh kẹo, nước giải khát, bia
Công Thương

53 HỘ KINH DOANH NHƯ Ý FOODS
52/37 Đường 4 Khu phố 28, phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đóng gói: bánh, mứt, kẹo Công Thương

54 HỘ KINH DOANH BÁNH KEM HẢI AN

371 Đường Nguyễn Duy Trinh, 

phường Bình Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

55
VGT - HUB - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH VGT TRADING

Số 14 Đường số 11, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh nước ngọt đóng chai 

bao gói sẵn
Công Thương

56
HỘ KINH DOANH PUMPKIN CAKER & 

TEA COFFEE

Shophouse 37, tầng 1, khu thương 

mại dịch vụ khối B4 - Dự án The Park 

Residence Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 76, 

xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

57
CÔNG TY TNHH VIGOROUS 

CONSULTING GROUP

A1.16, Khu Dân Cư EverRich 3, 

Đường Phú Thuận, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán buôn nguyên liệu trà sữa Công Thương

58 HỘ KINH DOANH THỎ TÂY BAKERY
Số 51/54 Mai Văn Vĩnh, phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ bánh ngọt, bánh sinh nhật, 

bánh kem, các loại bánh chế biến 

sẵn

Công Thương

59

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 7 - CÔNG 

TY TNHH QUẢN LÝ KINH DOANH 

JINHE

Số 02-30, 02-31, 02-32, 02-33 tại SC 

VivoCity, Số 1058 đường Nguyễn 

Văn Linh, Khu phố 1, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(nước giải khát, sữa chế biến, bánh, 

mứt, kẹo, mì ăn liền, cháo ăn liền, 

phở, bún, miến ăn liền)

Công Thương

60
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT VẠN THỊNH PHÚ

Tòa nhà UOA, Số 6 đường Tân Trào, 

Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(mì gói, miến, cháo, bánh kẹo, đồ 

uống (không cồn), bột làm bánh, đồ 

hộp cá, gia vị, tảo (rong) biến…)

Công Thương

61
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ ĐỨC 

THÀNH

431 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 12, 

phường Tân Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

sản xuất bánh mì Công Thương

62 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ BA TẬP 2

Số 35 đường Tân Mỹ, khu phố 2, 

Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất bánh mì Công Thương



63 CÔNG TY TNHH BETTER BITE

Số 68 Đường Phạm Văn Nghị, Sky 

Garden 2, Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

bánh kẹo, bánh mứt kẹo, nước giải 

khát, sữa và các sản phẩm từ sữa, 

sữa chế biến, sữa bột, mì ăn liền, đồ 

hộp, gia vị, mì, rượu, bia, trà, cà 

phê, hạt ngũ cốc, xúc xích, thịt 

nguội, chả lụa, chả bò, chả cá, bò 

viên, thịt xông khói, cá viên, thanh 

cua, há cảo, sủi cảo, hoành thánh

Công Thương

64 HỘ KINH DOANH CÁ LOAN
Chợ Xà Bang, ấp Liên Lộc, xã Châu 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
bán lẻ thực phẩm (bán cá) Nông nghiệp

65 HỘ KINH DOANH KHOA CUA

15/83/84 Võ Duy Ninh, phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

bán hải sản (cua biển) Nông nghiệp

66
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NGUYỄN 

XUÂN PHONG

3/42 Trần Văn Ơn, khu phố Phú Hòa 

7, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thịt heo thịt gà Nông nghiệp

67
HỘ KINH DOANH THỊT HEO SẠCH LAN 

PHƯƠNG

Số nhà 149, đường N5, Khu phố 6, 

phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt 

heo
Nông nghiệp

68 HỘ KINH DOANH- LÊ MINH THIỆN

Thửa đất số 866, tờ bản đồ số 27, 

đường DL16-NL11, Tổ 6, khu phố 

Bình Hòa, phường Thới Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán buôn, bán lẻ thực phẩm rau, 

củ, quả, thịt và các sản phẩm từ 

thịt, các loại cá tươi sống

Nông nghiệp

69
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐẶNG 

HOÀNG TRINH

99 Cô Bắc, khu phố Bình Minh 1, 

phường Dĩ An, Thành Phố Hồ Chí 

Minh (99 Cô Bắc, khu phố Bình Minh 

1, phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương)

Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

70 HỘ KINH DOANH DƯƠNG MINH CHÂU
93/17 khu phố Bình Phú, phường 

Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản 

xuất bánh quế)
Công Thương

71
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

THÀNH

Đất của bà Đoàn Thị Xuân, Tổ 18, 

khu phố Kiến An, phường Long 

Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bún tươi Công Thương

72 HỘ KINH DOANH BÁNH TRÁNG ORIO

254/44 Thích Quảng Đức, khu phố 2, 

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bánh tráng trộn Công Thương

73
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM 

THOA

21 đường Trương Định, khu phố 

Chánh An, phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì Công Thương

74
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THU 

THẢO

Tổ 9, ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, 

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sản xuất bún Công Thương

75
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HALAX

khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, sữa, hạt ngũ cốc, rượu, 

bia, nước giải khát, dầu thực vật, 

bột, tinh bột)

Công Thương

76
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH QUEEN 

BAKER

155A Đường Lê Hồng Phong, 

Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là 155A 

Đường Lê Hồng Phong, phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

77
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

SONG VŨ

41Ô2, khu phố Long Bình, thị trấn 

Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu (41Ô2, khu phố Long 

Bình, xã Long Điền, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh 

trung thu, bánh in, bánh da dộp)
Công Thương

78

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP – CHEERS AN PHÚ 

SPORT

90 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia)
Công Thương

79 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CƯỜNG
Tổ 29, ấp Phước Lâm, xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp



80 HỘ KINH DOANH LỆ GHẸ

11 Đường Nguyễn Công Trứ kiot Số 

08+09, phường Vũng Tàu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán hải sản Nông nghiệp

81 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 6B
38 Nguyễn Công Trứ, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ hải sản Nông nghiệp

82 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CÁC LỆ
05 Đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán hải sản Nông nghiệp

83 HỘ KINH DOANH HẰNG GHẸ

14 Đường Trương Công Định, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán hải sản Nông nghiệp

84
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÁI 

1990

14 Đường Trương Công Định, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán hải sản Nông nghiệp

85
HỘ KINH DOANH VỰA HẢI SẢN TÂM 

DUYÊN

Số 16 Đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán hải sản Nông nghiệp

86 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ YẾN

14 Đường Trương Công Định, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán hải sản Nông nghiệp

87 HỘ KINH DOANH HIỆP GHẸ
42 Đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

88 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THÚY 1983
532/2 Đường Trần Phú, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

89
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 

THỦY

78/6A đường Bạch Đằng, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

90
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH 

LUÂN

5 Đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

91 HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN VINH
40/7 Đường Trần Xuân Độ, phường 

Vũng Tàu
Mua bán hải sản Nông nghiệp

92 HỘ KINH DOANH CAO MỸ DUNG
42 Đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

93 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU
42 Đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

94
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN ANH 

1989

60/7 đường Bạch Đằng, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

95 HỘ KINH DOANH VÕ HỒNG HÙNG

16/12/1 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán hải sản Nông nghiệp

96 HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC NAM
98/4 đường Bạch Đằng, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

97
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU 

THU

88/18 đường Bạch Đằng, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

98 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ NGA
02 Đường Lương Văn Can, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

99
HỘ KINH DOANH VỰA HẢI SẢN PHÚC 

LÂM

Số 4 Phan Bội Châu, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp

100 HỘ KINH DOANH THÙY DƯƠNG 1979
20 Đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán hải sản Nông nghiệp

101
HỘ KINH DOANH KHO GẠO MINH 

ĐOAN

19, Tổ 10, ấp Phước Lâm, xã Long 

Hải, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ gạo Nông nghiệp

102 HỘ KINH DOANH PHÙNG VĂN NAM

Sạp A37 khu B, chợ Vũng Tàu, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán tôm Nông nghiệp

103
HỘ KINH DOANH VỰA HẢI SẢN TÂM 

DUYÊN

Số 16 Đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán thủy sản Nông nghiệp

104
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THU 

HỒNG

14 Đường Trương Công Định, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh hải sản Nông nghiệp



105 HỘ KINH DOANH LONG GHẸ

30-32 Đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán hải sản Nông nghiệp

106 HỘ KINH DOANH HOÀI HẢI SẢN

30-32 Đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán hải sản Nông nghiệp

107 HỘ KINH DOANH KIM NGA
Sạp số 22, chợ Long Điền, xã Long 

Điền, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán: thịt các loại (heo, bò, gà), 

chả lụa, mọc, trứng gà, trứng vịt
Nông nghiệp

108
HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ THANH 

THẢO

185 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán: rau, củ, quả Nông nghiệp

109 HỘ KINH DOANH BIẾT GHẸ

Số 14 Đường Trương Công Định, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán hải sản Nông nghiệp

110 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ CHANH

Số 14 Đường Trương Công Định, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán hải sản Nông nghiệp

111
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÚY 

1987

Số 14 Đường Trương Công Định, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán hải sản Nông nghiệp

112 HỘ KINH DOANH HOÀNG NHI

278 Đường Trương Công Định, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

đông lạnh (cá viên, viên thả lẩu, 

xúc xích, lạp xưởng, sản phẩm thịt 

động vật đông lạnh)

Công Thương

113
HỘ KINH DOANH "CƠ SỞ BÁNH 

TRUNG THU VÀNG YẾN"

Tổ 6/22 OO1, khu phố Hải Lộc, thị 

trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất bánh trung thu Nông nghiệp

114
HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ GẠO KIM 

DUNG

325 đường Bình Giã, phường Tam 

Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh: gạo, nếp, tấm Nông nghiệp

115
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU 

NGA

Chợ Xuyên Mộc, ấp Nhân Nghĩa, xã 

Xuyên Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ rau, củ, quả Nông nghiệp

116
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

NGA

G62, Tổ 1, ấp Phước Tân, xã Phước 

Tỉnh, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (nay là xã Long Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh)

Mua bán hải sản Nông nghiệp

117
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BÁNH TRUNG 

THU HỒNG PHÚC

302B/Oo5, ấp Thanh Tân, xã Đất Đỏ, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh trung thu Nông nghiệp

118 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÒE

Số 04 Đường Nguyễn Thái Học, 

phường Tam Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

119 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TIẾN PHÚ
44/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(thịt heo, thịt gà, thịt bò, thủy hải 

sản, sữa bột, sữa hộp, mì, gia vị, 

các loại bánh từ bột)

Nông nghiệp

120
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ PHƯƠNG 

1984

09 Đường Nguyễn Công Trứ, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán hải sản Nông nghiệp

121
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

VÂN

Số 3259, Khu phố 4, phường Phước 

Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất bún tươi Nông nghiệp

122 HỘ KINH DOANH HUỲNH NHÂN

30-32 Đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán thủy sản tươi sống Nông nghiệp

123
HỘ KINH DOANH BÁNH KEM BÀ RỊA 

NGUYỄN TRÂM

Số 96, Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất, kinh doanh: bánh mặn, 

bánh ngọt
Công Thương

124
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI CAO ĐỨC HUY

Khu phố Long Phượng, Thị Trấn 

Long Điền, Huyện Long Đất, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(sữa đóng hộp, đóng lon)
Công Thương

125 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGỌC THƠ

78B đường Nguyễn Văn Tiết, khu 

phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì Công Thương
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